
Nam Nữ

1

1.1 Tín dụng 

1 Nguyễn Thị Duyên 16/04/1994 KV3-TD66

2 Phạm Quốc Tân 03/04/1992 KV3-TD213

3 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 30/11/1992 KV3-TD165

4 Bùi Thị Trang 04/05/1993 KV3-TD272

5 Đặng Thị Huệ 24/03/1993 KV3-TD102

6 Nguyễn Thúy Quỳnh 19/01/1991 KV3-TD200

7 Nguyễn Phương Hoài Diễm 15/06/1993 KV3-TD38

8 Trần Anh Thy 27/01/1993 KV3-TD255

1.2 Pháp chế 

1 Võ Thùy Dương 13/09/1994 KV3-PC01

2

2.1 Tín dụng 

1 Quách Thị Thu Thủy 11/09/1989 KV3-TD252

2.2 Kế toán 

1 Nguyễn Thị Huệ 06/01/1992 KV3-KT56

3

3.1 Tín dụng 

1 Đỗ Thế Hiệp 21/04/1988 KV3-TD89

2 Mai Minh Thiện 02/11/1994 KV3-TD233

3 Lữ Thị Tuyết 07/07/1991 KV3-TD300

4 Nguyễn Thành Duy 16/07/1993 KV3-TD63

5 Nguyễn Ngọc Thùy An 08/05/1988 KV3-TD02

6 Nguyễn Trang Phương Nhung 12/07/1992 KV3-TD171

Bà Rịa, Vũng Tàu

Bình Dương 

Biên Hòa 
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Nam Nữ
Số báo danhTT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

7 Nguyễn Thanh Tùng 11/10/1992 KV3-TD292

8 Lê Thị Ngọc Âu 20/06/1994 KV3-TD14

9 Nguyễn Hồng Trường 09/02/1993 KV3-TD285

10 Phan Tuấn Anh 18/02/1992 KV3-TD09

11 Lưu Thị Huyền Trang 05/10/1991 KV3-TD268

3.2 Kế toán 

1 Hoàng Thị Thu Hồng 20/4/1986 KV3-KT53

2 Bùi Thái Thu Ngọc 21/09/1992 KV3-KT114

3 Lê Thị Quế Anh 09/09/1991 KV3-KT08

3.3 Pháp chế 

1 Trần Thị Khánh Linh 22/11/1994 KV3-PC07

4

1 Lê Thị Thùy Dung 28/21993 KV3-TD54

5

5.1 Tín dụng 

1 Nguyễn Minh Khanh 16/10/1993 KV3-TD121

2 Nguyễn Văn Tài 17/01/1990 KV3-TD206

3 Ngô Định Bá 13/05/1987 KV3-TD15

4 Đỗ Minh Đức 07/04/1994 KV3-TD49

5 Phạm Gia Quang 25/10/1991 KV3-TD195

5.2 Kế toán

1 Trang Thị Thủy Trinh 20/11/1992 KV3-KT189

2 Phạm Thị Minh Hạnh 09/08/1991 KV3-KT42

3 Thái Trần Hoài Mơ 12/04/1993 KV3-KT101

4 Hà Thị Mỹ Quyên 27/09/1988 KV3-KT143

5.3 Tin học 

1 Nguyễn Thành An 08/10/1989 KV3-TH01

6

Tín dụng 

1 Hoàng Thị Hoài Thu 19/11/1992 KV3-TD237

Bình Phước 

Buôn Hồ

Bình Thuận
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Nam Nữ
Số báo danhTT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

2 Bùi Thị Ngọc Hải 02/12/1992 KV3-TD72

3 Đặng Thái Ngân 20/08/1994 KV3-TD147

7

7.1 Tín dụng

1 Lê Thị Thanh Thái 04/03/1992 KV3-TD217

2 Nguyễn Thị Cẩm Vân 10/12/1992 KV3-TD305

3 Lục Văn Thân 22/06/1992 KV3-TD218

4 Trần Thị Thanh Vân 27/04/1992 KV3-TD306

5 Đinh Tiến Thọ 27/02/1990 KV3-TD235

7.2 Kế toán 

1 Nguyễn Thị Xuân Viên 28/12/1990 KV3-KT207

2 Phan Thị Việt Phương 20/02/1993 KV3-KT133

3 Nguyễn Thị Duyên 14/07/1992 KV3-KT22

4 Nguyễn Phạm Yến Ni 21/07/1993 KV3-KT129

5 Phan Lê Mỹ Linh 02/03/1994 KV3-KT76

6 Doãn Thị Thanh Huyền 02/11/1994 KV3-KT62

7 Trần Thị Lam 20/09/1994 KV3-KT68

8

8.1 Tín dụng 

1 Lê Ân Hoài Nghĩa 23/10/1992 KV3-TD151

2 Khưu Vĩnh Phát 05/01/1990 KV3-TD176

3 Huỳnh Thị Tâm 23/03/1989 KV3-TD210

4 Võ Thị Thanh Nguyệt 20/11/1990 KV3-TD157

5 Nguyễn Thị Bích Phương 14/01/1993 KV3-TD188

6 Dương Tuấn Đạt 12/04/1992 KV3-TD37

8.2 Kế toán

1 Võ Trường Thọ 19/04/1991 KV3-KT163

2 Nguyễn Thị Minh Tuyết 29/09/1994 KV3-KT200

9

Tín dụng

Đắk Lắk

Đồng Nai 

KCN Sóng Thần 
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Nam Nữ
Số báo danhTT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

1 Nguyễn Trung Tuyến 08/02/1992 KV3-TD297

2 Bùi Hoàng Linh 19/10/1987 KV3-TD134

3 Nguyễn Nhật Anh Thư 14/10/1993 KV3-TD243

4 Nguyễn Ngọc Đức 10/05/1988 KV3-TD50

5 Nguyễn Trung Nam 23/09/1988 KV3-TD144

10

10.1 Tín dụng

1 Trần Diệp Trùng Dương 29/12/1991 KV3-TD60

2 Lê Hoàng Hưng 20/07/1994 KV3-TD107

3 Hồ Thị Phương Nga 02/09/1992 KV3-TD146

4 Đào Thị Kim Ngân 17/03/1993 KV3-TD149

5 Nguyễn Văn Đức 13/06/1990 KV3-TD51

10.2 Kế toán 

1 Nguyễn Thị Kim Ngân 25/11/1993 KV3-KT109

2 Phan Lê Thị Kim Diễm 10/02/1992 KV3-KT17

11

11.1 Tín dụng

1 Nguyễn Xuân Hương 19/8/1994 KV3-TD109

2 Đỗ Dương Hữu Trung 25/03/1993 KV3-TD282

3 Phan Mai Phương 07/03/1988 KV3-TD184

4 Bùi Duy Tân 11/9/1992 KV3-TD212

5 Lê Vũ Anh Tuấn 03/11/1991 KV3-TD291

6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 25/06/1993 KV3-TD169

7 Đoàn Như Bảo Duy 01/05/1993 KV3-TD61

8 Đặng Xuân Sơn 10/12/1994 KV3-TD203

9 Thái Khắc Quang 21/10/1990 KV3-TD197

10 Nguyễn Thị Thùy Vân 28/4/1993 KV3-TD329

11 Hoàng Lương Duy 12/09/1993 KV3-TD62

12 Cao Thị Thanh Nhàn 27/6/1994 KV3-TD160

13 Nguyễn Như Thảo Nguyên 30/04/1991 KV3-TD155

Khánh Hòa 

Lâm Đồng 
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Nam Nữ
Số báo danhTT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

14 Nguyễn Thị Thêu 15/10/1993 KV3-TD232

15 Hà Xuân Thức 29/8/1991 KV3-TD245

16 Nguyễn Thị Cẩm Tú 16/2/1991 KV3-TD286

17 Dương Đức Bảo Trâm 21/10/1993 KV3-TD265

18 Nguyễn Anh Tài 26/01/1989 KV3-TD207

19 Nguyễn Hữu Thân 03/10/1992 KV3-TD219

20 Hoàng Thị Bích Thúy 26/3/1994 KV3-TD249

21 Trương Bảo Tuyến 06/02/1992 KV3-TD295

11.2 Kế toán 

1 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 24/08/1993 KV3-KT55

2 Võ Thị Mộng Thu 24/4/1994 KV3-KT166

3 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/12/1989 KV3-KT127

4 Phan Thị Thu Hà 15/12/1993 KV3-KT33

5 Hồ Thị Chi 02/9/1992 KV3-KT11

12

Tín dụng

1 Nguyễn Thị Phương Hằng 18/08/1994 KV3-TD80

2 Nguyễn Ngọc Tâm Đan 15/01/1993 KV3-TD34

13

13.1 Tín dụng

1 Văn Thị Anh Tú 19/01/1993 KV3-TD290

2 Huỳnh Thị Bích Triều 16/03/1993 KV3-TD277

3 Nguyễn Thị Phương Duy 06/03/1992 KV3-TD64

4 Nguyễn Quốc Toàn 15/03/1990 KV3-TD263

5 Phan Mạnh Tiền 23/03/1994 KV3-TD258

6 Nguyễn Việt Đức 13/10/1994 KV3-TD52

7 Nguyễn Dương Trang Đài 20/09/1995 KV3-TD32

8 Nguyễn Ngọc Thảo 02/04/1994 KV3-TD230

9 Nguyễn Hà Trung 18/03/1993 KV3-TD283

13.2 Kế toán

Ninh Thuận 

Phú Yên

5



Nam Nữ
Số báo danhTT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

1 Nguyễn Thị Trà Giang 05/05/1994 KV3-KT25

2 Mạnh Quang Tuấn 01/06/1993 KV3-KT197

13.3 Pháp chế

1 Trần Ngọc Duyên 20/01/1993 KV3-PC03

14

14.1 Tín dụng

1 Nguyễn Hữu Tâm 07/09/1993 KV3-TD211

14.2 Kế toán 

1 Dương Dung Phương Nam 16/04/1993 KV3-KT102

Vũng Tàu 
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